
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ±64-9/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàyj& thảng 4 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh 
trực thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 thảng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định sổ 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đổi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định sổ 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Chỉnh phủ quy định về thành lập, tô chức lại, giải thê đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định sổ 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của 
Bộ trưởng Bộ Y tể về việc ban hành Quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư sổ 33/2015/TT-BYT ngày 27 thảng 10 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tê hướng dân chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, 
thị trấn; 

Căn cứ Thông tư sổ 07/202Ỉ/TT-BYT ngày 27 thảng 05 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dân, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
to chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh, thành phổ 
thuộc thành phổ trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định sổ 2168/QĐ-ƯBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của 
Uy ban nhân dân Thành phố về việc tô chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện và 
thành phô Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế thành Trung tâm Y tế quận, huyện, 
thành pho Thủ Đức trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phổ Thủ Đức; 

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 11 thảng 11 năm 2022 của 
Uy ban nhản dán Thành pho về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phổ nhiệm kỳ 2021 - 2026; 
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Theo đề nghị của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại Tờ trình 
sổ 480/TTr-ƯBND ngày 14 thảng 02 năm 2023, ỷ kiến thám định của Sở Y tế tại 
Công văn sổ 549/SYT-TCCB ngày 31 tháng 01 năm 2023 và của Sở Nội vụ tại 
Tờ trình sổ 1855/TTr-SNV ngày 20 thảng 4 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trực thuộc 
ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Danh sách các đơn vị trực thuộc 
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh (phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3ẻ Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Giám đốc 
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Sờ Y tế; 
- Sở Nội vụ; 
- Sở Tư pháp; 
- Sở Tài chính; 
- UBND huyện Bình Chánh; 
- VPUB: PCVP/VX; 
- Phòng vx, KT, TH; 
- Lưu: VT, (VX/Đn). ị, Dương Anh Đức 

KT. CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH 



DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
!HÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

• 
QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức 
của Trunệ tâm Y tế huyện Bình Chánh 

(Kèm theo Quyết định so ±64.9/QĐ-UBND ngàyẮỐ tháng 4 năm 2023 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quy định này quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh. 

2Ỗ Đối tượng áp dụng: 
Quy định này áp dụng đối với viên chức, người lao động đang công tác tại 

Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Trung tâm Y tê 
huyện Bình Chánh. 

Điều 2. Vị trí pháp lý 
lẻ Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

trực thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thực hiện cơ chế tài chính theo 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định 
hiện hành, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở 
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

2. Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về 
tố chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, 
kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố và 
các đơn vị y tế, dân số tuyến Thành phố, Trung ương theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Thông tin liên hệ 

Trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh được đặt tại: số 100 
đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên lạc: 028.3760.5798 
Email: ttytdp.binhchanh@tphcm.gov.vn 
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Điều 4. Hạng của Trung tâm Y tế 
Hạng của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trực thuộc ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Chương II 
CHỬC NĂNG, NHIỆM vụ VÀ QUYÈN HẠN 

Điều 5. Chức năng 
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh có chức năng cung cấp dịch vụ 

chuyên môn, kỹ thuật vê y tê dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hôi chức năng, 
an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6ề Nhiệm vụ, quyền hạn 
1. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế 

dự phòng: 

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, 
HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị 
dự phòng, triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; 
phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh; 

b) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm; 
kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ, giám sát, sàng lọc phát hiện, 
quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chổng bệnh không lây nhiễm; 

c) Thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh môi trường, y tế 
trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn 
thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ 
môi trường đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho 
sức khỏe theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ 
cho người lao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định 
của pháp luật. 

2. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về 
khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng: 

a) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu; 

b) Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo giấy phép 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các trường họp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân 
được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên 
chuyến về đế tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; 

c) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, chuyển tuyến theo quy định 
của pháp luật; 
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d) Tổ chức, quản lý điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, 
điều trị nghiện chất khác và điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật; tham gia 
khám giám định pháp y khi được trưng câu. 

3. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật vê 
chăm sóc sức khỏe sinh sản: 

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh 
và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe 
sinh sản nam giới và người cao tuối; 

b) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên ngành phụ sản và biện pháp 
tránh thai theo quy định; 

c) Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản và các bệnh lây truyền 
từ cha mẹ sang con. 

4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỳ thuật về 
an toàn thực phẩm: 

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên 
địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua 
thực phẩm; 

b) Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm 
an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; 

c) Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra về an toàn 
thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định 
của pháp luật và theo phân công, phân cấp. 

5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về 
r 1 /V Á dân sô: 

a) Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 
tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kế hoạch hóa 
gia đình; 

b) Tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các 
hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô 
dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng 
phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của 
Trung tâm Y tê và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp 
bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định 
của pháp luật. 
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7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục 
hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế. 

8. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyên thông, 
vận động Nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, 
công tác dân số và phát triển trên địa bàn. 

9. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn; 

b) Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đối với 
các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các phòng khám đa khoa khu vực, 
nhà hộ sinh (nếu có); 

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với các 
cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn 
và đội ngũ nhân viên y tế khu phố, ấp, tổ dân phố, cộng tác viên dân số. 

10. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; 

b) Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cộng tác viên, cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo quy định của 
cấp có thẩm quyền ở địa phương. 

11 ệ Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, 
phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ 
cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương 
và quy định của pháp luật. 

12. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy định 
của cấp có thẩm quyền ở địa phương; thực hiện kết họp quân - dân y theo 
đặc điểm, tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật. 

13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tể và các đơn vị y tế thuộc 
Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật. 

14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; 
ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn. 

15ẽ Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng họp, cung cấp 
thông tin cơ sở dữ liệu về y tế, dân số theo quy định của pháp luật. 

16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo 
quy định của pháp luật. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh giao và theo quy định của pháp luật. 
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Chương III , , . 
Cơ CẤU TỎ CHỨC Bộ MÁY VÀ SÓ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức bộ máy 
1. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh: 
a) Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh có Giám đốc và không quá 

02 Phó Giám đốc; 
b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, 

chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân huyện Bình Chánh và trước pháp luật vê toàn bộ hoạt động của 
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh; 

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh 
chỉ đạo một sô lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đôc Trung tâm Y tê 
huyện Bình Chánh và trước pháp luật vê nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đôc 
vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh được Giám đôc 
ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tê huyện Bình Chánh; 

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 
huyện Bình Chánh theo phân câp hoặc ủy quyên của Chủ tịch Uy ban nhân dân 
Thành phố và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, 
luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các 
chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 
Bình Chánh thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Các Phòng chức năng: 
a) Phòng Tổ chức - Hành chính 
Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong thực hiện 

các hoạt động quản lý về công tác tổ chức bộ máy, nhân lực, tài sản, cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị, văn thư, lưu trữ; công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệpệ Thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, thi đua, 
khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền 
quản lý; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, quản trị. 

Phối hợp thực hiện các hoạt động về đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, 
hội nghị, tập huấn, nghiên cứu khoa học, thống kê, báo cáo và thực hiện các 
nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 
Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong thực hiện 

các hoạt động quản lý về công tác xây dựng kế hoạch (tháng, quý, năm); 
công tác chuyên môn, chỉ đạo tuyến, công nghệ thông tin, quản lý chất lượng; 
công tác xã hội; công tác đào tạo liên tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cho viên chức, người lao động thuộc thâm quyền quản lý; công tác nghiên cứu 
khoa học, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học kỹ thuật và các chương trình, 
dự án; công tác chăm sóc, theo dõi điều trị ngoại trú, nội trú và công tác 
chăm sóc người bệnh tại cộng đồngử 
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Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các 
quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc 
người bệnh; thu thập thông tin, phân tích các số liệu liên quan và tông họp 
bao cáo hoạt động cua trung tâm. Phối hợp quản lý thuốc, hóa chất, vật tư, cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, tài chính, tài sản và thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giaoễ 

c) Phòng Tài chính - Kế toán 
Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong thực hiện các 

hoạt động quản lý về công tác xây dựng dự toán, sử dụng ngân sách; công tác 
quản lý tài chính. Thực hiện cấp phát kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt; 
tổ chức thu các loại phí, lệ phí và các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật; 
tổng họp, báo cáo, quyết toán tài chính, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo 
quy định pháp luật. Nghiên cứu, xây dựng hệ thông thu thập thông tin, hệ thông 
báo cáo nhằm đánh giá tình hình hoạt động tài chính, đánh giá hiệu quả quản lý 
và sử dụng nguồn kinh phí, nguồn vốn. Tổ chức hệ thống kế toán tại đơn vị 
phù hợp với quy mô và hoạt động tài chính của đơn vị: tổ chức nhân sự, 
phân công công việc, hệ thống chứng từ, biểu mẫu, quy trình kế toán,...; tố chức 
kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế tại đơn vị. Phối hợp các khoa, phòng 
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, kế hoạch thu chi tài chính và một số 
kế hoạch khác. 

Phối họp xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát thực hiện các 
chương trình, dự án trong và ngoài nước; quản lý nhân lực, tài sản, thuốc, vật tư, 
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đào tạo, đào tạo liên tục, hội thảo, hội nghị, 
tập huấn, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác 
do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

d) Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe 

Tham mun Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong phối hợp 
thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tư vấn, 
tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 
Tổ chức thực hiện và phối họp liên ngành trong triển khai thực hiện các 
hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô 
dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật. 

Quản lý công tác truyền thông giáo dục khỏe. Thực hiện các hoạt động 
tuyên truyên, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, 
Nhà nước về y tế và kết quả hoạt động công tác y tế trên địa bàn. Phối họp 
xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe 
vê y tê dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh và phục hôi chức năng; dinh dưỡng và 
an toàn thực phâm; chăm sóc sức khỏe sinh sản; vệ sinh môi trường và phòng bệnh; 
bảo hiêm y tê và các dịch vụ y tế cung cấp trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 
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Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, điều kiện, nhu cầu thực tế của quận, 
ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
quyết định việc thành lập, tổ chức lại các phòng chức năng thuộc Trung tâm 
Y tế huyện Bình Chánh bảo đảm phù họp với tính chât công việc; Giám đôc 
Trung tam Y tế huyện Bình Chánh quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng 
chức năng để bảo đảm thực hiện đầy đủ các hoạt động theo quy định của 
pháp luật. 

3. Các Khoa chuyên môn: 

a) Khoa Kiểm soát bệnh tật 

Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 
kế hoạch và thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, 
bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng, xử lý và giám sát 
phản ứng sau tiêm chủng; các hoạt động truyền thông, nguy cơ. Quản lý, giám sát 
và hướng dẫn thu thập thông tin diễn biến sức khỏe cộng đồng dân cư, tình hình 
dịch, bệnh; tác nhân gây bệnh, véc tơ truyền bệnh và các yếu tố nguy cơ dịch, 
bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh mới phát sinh. Phối hợp 
thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và tiêm chủng phòng bệnh. Tham gia 
tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, nghiên cứu 
khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giaoế 

b) Khoa Y tế công cộng 

Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 
kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, 
môi trường lao động, học tập; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh 
nghề nghiệp, tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn. Giám sát và 
hướng dẫn công tác y tế học đường; quản lý chất thải y tế; công trình vệ sinh 
hộ gia đình và nơi công cộng, vệ sinh chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt 
và dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng và các yếu tố 
phát sinh dịch, bệnh lây lan, phát triển trong cộng đồng. Phối họp thực hiện 
công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh nghề 
nghiệp, bệnh tật học đường, phòng chống tác hại thuốc lá, lạm dụng rượu, bia, 
xây dựng cộng đồng an toàn, tăng cường hoạt động thể lực và nâng cao sức khỏe. 
Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, nghiên cứu 
khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

c) Khoa An toàn thực phẩm 

Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tể huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 
kê hoạch và thực hiện các hoạt động vê an toàn thực phâm, phòng chống ngộ độc 
thực phâm; thâm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 
địa bàn khi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp. Giám sát và hướng dẫn an toàn 
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thực phẩm, công tác phòng chông ngộ độc thực phâm và các bệnh truyên qua 
thực phẩm. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về an toàn thực phâm trên địa bàn theo phân câp. 

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe về 
an toàn thực phẩm. Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, dự án, đê án, thông kê, báo cáo và các nhiệm vụ, 
quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 

kế hoạch và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản 
bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, kê hoạch hóa 
gia đình, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em theo danh mục được câp 
có thẩm quyền phê duyệt. Giám sát và hướng dẫn vê chuyên môn kỹ thuật 
đối với phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, thị trấn và 
tương đương về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe và 
cải thiện tình trạng dinh dưỡng, bà mẹ, trẻ em. Phối hẹyp thực hiện công tác dân số, 
kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật. 

Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, 
nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn 
khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

đ) Khoa Tư vấn, điều trị nghiện chất và HIV/AIDS 
Tham mưu Giám đổc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 

kế hoạch và thực hiện các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS trên cơ sở 
định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế 
của Thành phố bao gồm tư vấn, xét nghiệm HIV; tổ chức, quản lý điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện chất khác và 
điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật. Giám sát và hướng dẫn về 
chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, 
trạm y tế xã, thị trấn và tương đương về công tác khám, điều trị và chăm sóc 
người nhiễm HIV/AIDS, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, dự phòng 
phơi nhiễm HIV. Phối họp thực hiện các hoạt động dự phòng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con; dự phòng lây nhiễm HIV trong các dịch vụ y tế; phòng, chống 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, chống cộng đồng lây nhiễm lao 
và HIV; an toàn truyền máu liên quan đến HIV/AIDS. Tham gia tập huấn 
nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, dự án, 
đề án, thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

e) Khoa Khám bệnh 

Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 
kê hoạch và tô chức thực hiện tiêp nhận tât cả các trường hợp đến khám bệnh, 
chữa bệnh tại trung tâmằ Phối hợp tổ chức đón tiếp, hỗ trợ, tư vấn giải quyết các 
vân đê vê công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong 
quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; 
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tổ chức khám, điều trị ngoại trú; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo 
quy định. Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc quản lý, giám sát 
hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hôi chức năng 
tại cộng đồng. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 
phòng, chống bệnh lao, tâm thần bao gồm khám, điều trị và quản lý bệnh nhân 
lao, tam thần trên địa bàn; tổ chức khu vực chăm sóc và điều trị bệnh nhân 
tâm thần trong ngày; thực hiện chương trình phòng, chông bệnh phong và 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Giám sát và hướng dân vê chuyên môn 
kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, thị trấn và tương đương về công tác phòng, 
chống lao, tâm thần. Phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyên thông 
giáo dục sức khỏe về phòng, chống lao, tâm thần. Tham gia tập huấn nâng cao 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, dự án, đề án, 
thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm 
Y tế huyện Bình Chánh giao. 

Khoa khám bệnh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong đó tối thiểu phải có các 
phòng chức năng sau: Phòng Hồi sức cấp cứu, Phòng Tiểu phẫu, Phòng Lưu bệnh, 
Phòng Thanh trùng và các Phòng chuyên môn: Nội, Ngoại, Nhi, Mắt, Sản, Lao, 
Tâm thần, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt,.. ế 

Trên cơ sở nhu cầu, điều kiện thực tế của đơn vị, có thể thành lập thêm 
Phòng khám Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng thuộc Khoa khám bệnh để 
bảo đảm triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật phù họp 
với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật. 

g) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 

Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 
kế hoạch và triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về xét nghiệm, chẩn đoán 
hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ 
của trung tâm và các trạm y tế xã, thị trấn thuộc địa bàn quản lý; tổ chức 
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và 
an toàn bức xạ theo quy định pháp luật. Phối hợp các khoa, phòng, đơn vị của 
các bệnh viện trên địa bàn Thành phố và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
để triển khai các xét nghiệm phục vụ kịp thời cho công tác chuyên môn. 
Tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, nghiên cứu 
khoa học, dự án, đề án, thống kê, báo cáo và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

h) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

Tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong việc xây dựng 
kê hoạch và tô chức thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, 
trang thiêt bị bảo đảm đủ sô lượng, chât lượng phục vụ cho hoạt động chuyên môn 
tại trung tâm và các trạm y tế xã, thị trấn. Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị 
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trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ việc thực hiện bảo quản, thông tin, hướng dẫn 
sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị theo quy định. 

Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc, tập huấn nâng cao 
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, dự án, đê án, 
thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn khác do Giám đôc 
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh giao. 

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhu cầu thực tế của huyện, ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định 
viẹc thành lập, tổ chức lại các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế 
huyện Bình Chánh bảo đảm phù hợp với tính chât công việc; Giám đôc 
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh quy định nhiệm vụ cụ thê của các khoa 
chuyên môn để triển khai thực hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyên môn, 
kỹ thuật theo quy định pháp luật. 

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 

a) Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh có các Trạm Y tế trực thuộc, sổ lượng, 
tên các Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh 
được quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm. 

b) Chức năng, nhiệm vụ của các Trạm Y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm 
Y tế huyện Bình Chánh thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 33/2015/TT-BYT 
ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn và các văn bản pháp luật khác. 

5. Việc bổ nhiệm Trưởng khoa, Trưởng phòng; Phó Trưởng khoa, Phó 
Trưởng phòng; Điều dưỡng trưởng khoa; Kỹ thuật viên trưởng khoa; Trưởng 
Trạm Y tế; Phó Trưởng Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh do 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. 

6. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Y tế huyện 
Bình Chánh phải được Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh phân công 
bằng văn bản, trừ trường họp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh là 
người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm. 

Điều 8. Số lượng người làm việc 

1. Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh do 
ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh quyết định theo số lượng người làm việc 
được ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm. 

2. Trên cơ sở sổ lượng người làm việc được giao, Giám đốc Trung tâm Y tế 
huyện Bình Chánh có trách nhiệm sắp xếp, phân bổ, sử dụng sổ lượng người 
làm việc tại trung tâm cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị 
theo quy định, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. 

3. Việc bố trí công tác đối với người làm việc tại Trung tâm Y tế huyện 
Bình Chánh phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp và phẩm chất, trình độ, năng lực của từng người. 
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Chương IV 
TỎ CHỨC THựC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Giám đốc Sở Y tế và các sở, ngành liên quan: 
Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh triển khai thực hiện Quy định này. 

2. Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh: 
a) Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc ùy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

phối họp Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh triên khai thực hiện Quy định này; 

b) Phối hợp Sở Y tế và các sở, ngành liên quan giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định này. 

3. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh: 

a) Triển khai và tổ chức thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trong 
toàn Trung tâm; cụ thể hóa thành chương trình công tác, các mặt hoạt động, 
phối họp công tác thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Trung tâm, phù họp 
với các quy định của pháp luật; quy định cụ the chức năng, nhiệm vụ và cơ câu 
tổ chức các phòng chức năng, các khoa chuyên môn và các trạm y tế xã, thị trấn 
thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh. 

b) Thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các khoa, phòng thuộc cơ cấu 
tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh không đáp ứng điều kiện về 
số lượng người làm việc tối thiếu từ 07 người làm việc là viên chức trở lên 
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định sổ 120/2020/NĐ-CP ngày 07 
tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể 
đơn vị sự nghiệp công lập; bố trí viên chức, người lao động phù họp với yêu cầu 
chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo phát huy 
hiệu lực và hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện Bình Chánh. 

c) Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí 
việc làm của Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh theo đúng quy định. 

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 
Giữ nguyên hạng đơn vị sự nghiệp y tế theo Quyết định số 2285/QĐ-ƯBND 

ngày 23 tháng 6 năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố về xếp hạng 
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh trực thuộc Sở Y tế cho đến khi thực hiện 
việc xếp hạng lại đon vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Điều 1ỈỆ Điều khoản thi hành 
Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Bình Chánh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm 
thực hiện Quy định này. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Trung tâm Y tê 
huyện Bình Chánh đề xuất, kiến nghị ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 
trình ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho 
phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật 
hiện hành./. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
INH ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 
Danh sách các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh 
(Kèm theo Quyết định sổ ÍCẠ9 /QĐ-UBND ngàyẲÔ tháng Ạ năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

TT Co' sở y tế Tru sở làm viêc • • 

1 Trạm Y tế Thị trấn Tân Túc 
C3/6E Khu phô 3, Thị trân Tân Túc, 

huyện Bình Chánh 

2 Trạm Y tể xã An Phú Tây 
Số 1 đường 4D KDC An Phú Tây, ấp 2, 

xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh 

3 Trạm Y tế xã Bình Chánh 
C17/5A đường Đinh Đức Thiện, âp 3, 

xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh 

4 Trạm Y tế xã Bình Hưng 
Số 71A đường số 1, Khu dân cư Bình Hưng, 

ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh 

5 Trạm Y tế xã Bình Lợi 
Số 1030 đường Vườn Thơm, ấp 3, 
xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh 

6 Trạm Y tế xã Đa Phước Sô 2620 Quôc Lộ 50, âp 4, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh 

7 Trạm Y tế xã Hưng Long Sô 758 đường Đoàn Nguyên Tuân, âp 4, 
xã Hưng Long, huyện Bình Chánh 

8 Trạm Y tế xã Lê Minh Xuân Số F2/33A đường Trần Văn Giàu, ấp 6, 
xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh 

9 Trạm Y tế xã Phạm Văn Hai Sô 2B/39 âp 2, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh 

10 Trạm Y tế xã Phong Phú Sô 116 Đường sô 9, Khu dân cư Phong Phú 4, 
ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh 

11 Trạm Y tế xã Qui Đức Sô B3/24/1 đường Phạm Thị Tánh, ấp 2, 
xã Qui Đức, huyện Bình Chánh 

12 Trạm Y tế xã Tân Kiên Sô 151 đường Dương Đình Cúc, âp 4, 
xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh 

13 Trạm Y tế xã Tân Nhựt Sô B10/203G âp 2, xã Tân Nhựt, 
huyện Bình Chánh 

14 Trạm Y tế xã Tân Quý Tây Sô 254 đường Hương lộ 11, âp 2, 
xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh 

15 Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc A Sô Fl/50 đường Vĩnh Lộc, âp 6, 
xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh 

16 Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc B Sô C9/13A đường Lại Hùng Cường, âp 3, 
xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 


